
STT Tên vị trí việc làm
Ngành, lĩnh vực 

có VTVL đặc thù
Ghi chú

1 Nhân viên kỹ thuật

2 Nhân viên Y tế cơ quan

3 Nhân viên Phục vụ

4 Nhân viên Lễ tân

5 Nhân viên Bảo vệ

6 Nhân viên Lái xe

VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ đặc thù 

theo ngành, lĩnh vực

7 Nhân viên nấu ăn Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

8 Y tế học đường Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

9 Nhân viên lái tàu Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

10 Hộ lý Lĩnh vực y tế

11 Y công Lĩnh vực y tế

12 Thư ký y khoa Lĩnh vực y tế

13 Thuyền trưởng Lĩnh vực GTVT

14 Đại phó Lĩnh vực GTVT

15 Phó hai Lĩnh vực GTVT

16 Phó ba Lĩnh vực GTVT

17 Thủy thủ trưởng Lĩnh vực GTVT

18 Thủy thủ Lĩnh vực GTVT

19 Máy trưởng Lĩnh vực GTVT

20 Máy hai Lĩnh vực GTVT

21 Máy ba Lĩnh vực GTVT

22 Máy tư Lĩnh vực GTVT

23 Thợ máy chính Lĩnh vực GTVT

24 Thợ máy Lĩnh vực GTVT

25 Thợ kỹ thuật điện Lĩnh vực GTVT

26 Bếp trưởng Lĩnh vực GTVT

27 Cấp dưỡng Lĩnh vực GTVT
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